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��ÌÍ ÎÏ ÐÑ



�����������	
��
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DNL

SKS

Cầu Đăk Nơ

Khu vực khai thác Bãi tập kết 

Ranh giới khai thác mỏ

1628017,63 480464,99
X (m) Y (m)

Diện tích: 0,501ha

1628033,71 480427,02
1628022,72 480422,00
1627998,76 480397,94
1627965,95 480318,87
1627937,87 480352,80
1627963,78 480396,86
1627961,73 480417,86
1627973,70 480429,89

DỰ ÁN:

ĐƠN VỊ TƯ VẤN :
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN

XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN DICO

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH

Giai đoạn Tỷ lệ Hoàn thành Số hiệu

BCKTKT 1/5.000 08/2026

GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC PHẦN ĐỊA HÌNH - ĐỊA CHẤT

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

TKM-01

1628034,00 534304,00
X (m) Y (m)

1
1628050,00 534266,002
1628039,00 534261,003
1628015,00 534237,004
1627982,00 534158,005
1627954,00 534192,006
1627980,00 534236,007
1627978,00 534257,008
1627990,00 534269,009

1627977,99 480300,90
X (m) Y (m)

1627942,08 480263,82
1627924,02 480289,77
1627957,94 480323,85

1627940,00 534129,00
X (m) Y (m)

M1
1627974,00 534163,00M2
1627994,00 534140,00M3
1627958,00 534103,00M4

Diện tích: 0,1532 ha



636.38

Đường bình độ cái và giá trị

Đường bình độ cơ bản

635

Cao độ hiện trạng (m)

1628017,63 480464,99
X (m) Y (m)

Diện tích: 0,501ha

T.1

T.2

T.3

T.1 Tuyến thăm dò và số hiệu

1628033,71 480427,02
1628022,72 480422,00
1627998,76 480397,94
1627965,95 480318,87
1627937,87 480352,80
1627963,78 480396,86
1627961,73 480417,86
1627973,70 480429,89

CÔNG TRÌNH:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN DICO

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH

Giai đoạn Tỷ lệ Hoàn thành Số hiệu

BCKTKT 1/1.000 08/2026

GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC PHẦN ĐỊA HÌNH - ĐỊA CHẤT

BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH

TKM-02

1628034,00 534304,00
X (m) Y (m)

1
1628050,00 534266,002
1628039,00 534261,003
1628015,00 534237,004
1627982,00 534158,005
1627954,00 534192,006
1627980,00 534236,007
1627978,00 534257,008
1627990,00 534269,009

1627977,99 480300,90
X (m) Y (m)

1627942,08 480263,82
1627924,02 480289,77
1627957,94 480323,85

1627940,00 534129,00
X (m) Y (m)

M1
1627974,00 534163,00M2
1627994,00 534140,00M3
1627958,00 534103,00M4

Diện tích: 0,1532 ha



+640

+635

+625

+630

+640

+635

+625

+630

+640

+635

+625

+630

Ranh giới thạch học

CÔNG TRÌNH:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN DICO

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH

Giai đoạn Tỷ lệ Hoàn thành Số hiệu

BCKTKT 1/1.000 08/2026

GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC PHẦN ĐỊA HÌNH - ĐỊA CHẤT

MẶT CẮT ĐỊA CHẤT

TKM-04

PR1-2 tp1
PR1-2 tp1

PR1-2 tp1

aQ2
3

aQ1
2-3

aQ1
2-3aQ1

2-3

aQ2
3

aQ2
3



636.38

Điểm giải tích

Đường bình độ cái và giá trị

Đường bình độ cơ bản

635

Cao độ hiện trạng (m)

T.1

T.2

T.3

T.1 Tuyến thăm dò và số hiệu

Ký hiệu
Độ cao (m)

Lỗ khoan
Ký hiệu

Độ cao (m)

CÔNG TRÌNH:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN DICO

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH

Giai đoạn Tỷ lệ Hoàn thành Số hiệu

BCKTKT 1/1.000 08/2026

GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC PHẦN ĐỊA HÌNH - ĐỊA CHẤT

BẢN ĐỒ PHÂN KHỐI
TRỮ LƯỢNG

TKM-03

 K1 - 122  2.304
    2,37      5.461

Bảng tính trữ lượng khoáng sản Cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường

Ranh giới bãi chứa



Điểm giải tích

Đường bình độ cái và giá trị

Đường bình độ cơ bản

635

Cao độ hiện trạng (m)

Đường giao thông

Ranh giới mỏ

T.1 Tuyến thăm dò và số hiệu

Ký hiệu
Độ cao (m)T.1

T.2

T.3

CÔNG TRÌNH:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN DICO

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH

Giai đoạn Tỷ lệ Hoàn thành Số hiệu

BCKTKT 1/1.000 08/2026

GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC PHẦN KHAI THÁC

TKM-14

CÔNG TÁC HOÀN THỔ KHÔNG GIAN KHAI THÁC:
- Trồng cây tại bãi chứa sau khi hoàn thành công tác san gạt, tháo dở công trình phụ trợ.
- Trả lại đất cho cơ quan chức năng địa phương quản lý theo quy định.

636.38



Đường bình độ cái và giá trị

Đường bình độ cơ bản

635

Cao độ hiện trạng (m)

1628017,63 480464,99
X (m) Y (m)

Diện tích: 0,501ha

T.1

T.2

T.3

T.1 Tuyến thăm dò và số hiệu

1628033,71 480427,02
1628022,72 480422,00
1627998,76 480397,94
1627965,95 480318,87
1627937,87 480352,80
1627963,78 480396,86
1627961,73 480417,86
1627973,70 480429,89

CÔNG TRÌNH:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN DICO

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH

Giai đoạn Tỷ lệ Hoàn thành Số hiệu

BCKTKT 1/1.000 08/2026

GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC PHẦN KHAI THÁC

BẢN ĐỒ
TỔNG MẶT BẰNG

TKM-13

1628034,00 534304,00
X (m) Y (m)

1
1628050,00 534266,002
1628039,00 534261,003
1628015,00 534237,004
1627982,00 534158,005
1627954,00 534192,006
1627980,00 534236,007
1627978,00 534257,008
1627990,00 534269,009

1627977,99 480300,90
X (m) Y (m)

1627942,08 480263,82
1627924,02 480289,77
1627957,94 480323,85

1627940,00 534129,00
X (m) Y (m)

M1
1627974,00 534163,00M2
1627994,00 534140,00M3
1627958,00 534103,00M4

Diện tích: 0,1532 ha

1 2

5

4

4

6

636.85636.85



CÔNG TRÌNH:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN DICO

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH

Giai đoạn Tỷ lệ Hoàn thành Số hiệu

BCKTKT 1/500 08/2026

GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC PHẦN KHAI THÁC

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG
KHAI THÁC

TKM-12

Cát, sỏi trong
ranh giới mỏ

Hệ thống bơm hút
cát, sỏi

Sàng lọc, phân loại Bãi tập kết

Hệ thống bơm hút

Sàng, lọc phân loại

CÔNG NGHỆ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

THIẾT BỊ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN



636.38

Đường bình độ cái và giá trị

Đường bình độ cơ bản

635

Cao độ hiện trạng (m)

T.1 Tuyến thăm dò và số hiệu

T.1

T.2

T.3

CÔNG TRÌNH:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN DICO

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH

Giai đoạn Tỷ lệ Hoàn thành Số hiệu

BCKTKT 1/1.000 08/2026

GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC PHẦN KHAI THÁC

TKM-11

636.38

Đường bình độ cái và giá trị

Đường bình độ cơ bản

635

Cao độ hiện trạng (m)

T.1 Tuyến thăm dò và số hiệu

CÔNG TÁC KẾT THÚC KHAI THÁC MỎ:
- San gạt các hố phểu, các gờ cặn còn sót lại làm phẳng đáy sông dốc đều theo hướng dòng chảy.
- Tháo dở nhà điều hành, công trình phụ trợ.
- Tháo dở hệ thống hút cát (phao nổi, hệ thống máy hút cát).
- Tháo dở hệ thống đường ống khai thác từ mỏ về bãi chứa.
- San gạt mặt bằng, hố lắng bãi chứa, trồng cây cải tạo phục hồi môi trường.



T.1

T.2

T.3

CÔNG TRÌNH:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN DICO

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH

Giai đoạn Tỷ lệ Hoàn thành Số hiệu

BCKTKT 1/1.000 08/2026

GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC PHẦN KHAI THÁC

TKM-10

T.1 Tuyến thăm dò và số hiệu

Bè hút cát

CÔNG TÁC KHAI THÁC NĂM THỨ CHÍN:
1. Trữ lượng và diện tích khai thác trong năm:
-Tổng trữ lượng cát làm VLXDTT: 915 (thể tự nhiên) ≈ 1.029,4 (thể nguyên khai).
-Tổng trữ lượng sạn, sỏi làm VLXDTT: 25,0 m 3 (thể tự nhiên) ≈ 32,25 m 3 (thể nguyên khai).
- Diện tich khai thác: 500 m2

- Chiều dày trung bình khai thác: 2,4 m
2. Công nghệ khai thác: {Xới phá đáy sông} → {Hút hỗn hợp (Bùn - Cát - Sỏi - Nước)}
→ {Sàng thô/Lọc rác} → {Sàng phân loại hạt} → Sản phẩm tập kết tại bãi chứa.
3. Cát, sỏi sạn được bán tại bãi chứa, sau đó được vận chuyển đến các công trình.
4. Chỉnh sửa, nạo vét hố lắng tại bãi chứa, kiểm tra định kỳ đường ống khai thác tránh tình
trạng tắc đường ống do sỏi sạn.

636.38

Đường bình độ cái và giá trị

Đường bình độ cơ bản

635

Cao độ hiện trạng (m)

Sông và hướng dòng chảy

T.1 Tuyến thăm dò và số hiệu

Bãi bồi

Cao độ kết thúc khai thác

Mong khai thác

Hố lắng



T.1

T.2

T.3

CÔNG TRÌNH:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN DICO

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH

Giai đoạn Tỷ lệ Hoàn thành Số hiệu

BCKTKT 1/1.000 08/2026

GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC PHẦN KHAI THÁC

TKM-09

Bè hút cát

CÔNG TÁC KHAI THÁC NĂM THỨ SÁU ĐẾN NĂM THỨ TÁM:
1. Trữ lượng và diện tích khai thác trong năm:
-Tổng trữ lượng cát làm VLXDTT: 3.900 m 3 (thể tự nhiên) ≈ 4.387,5 m 3 (thể nguyên khai).
-Tông trữ lượng sạn, sỏi làm VLXDTT: 84,0 m3 (thể tự nhiên) ≈ 108,36 m3 (thể nguyên khai).
- Diện tích khai thác:1.700 m2

- Chiều dày trung bình khai thác: 2,4 m
2. Công nghệ khai thác: {Xới phá đáy sông} → {Hút hỗn hợp (Bùn - Cát - Sỏi - Nước)}
→ {Sàng thô/Lọc rác} → {Sàng phân loại hạt} → Sản phẩm tập kết tại bãi chứa.
3. Cát, sỏi sạn được bán tại bãi chứa, sau đó được vận chuyển đến các công trình.
4. Chỉnh sửa, nạo vét hố lắng tại bãi chứa, kiểm tra định kỳ đường ống khai thác tránh tình
trạng tắc đường ống do sỏi sạn.

636.38

Đường bình độ cái và giá trị

Đường bình độ cơ bản

635

Cao độ hiện trạng (m)

T.1 Tuyến thăm dò và số hiệu

Hố lắng



T.1

T.2

T.3

CÔNG TRÌNH:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN DICO

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH

Giai đoạn Tỷ lệ Hoàn thành Số hiệu

BCKTKT 1/1.000 08/2026

GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC PHẦN KHAI THÁC

TKM-08

Bè hút cát

CÔNG TÁC KHAI THÁC NĂM THỨ HAI ĐẾN NĂM THỨ NĂM:
1. Trữ lượng và diện tích khai thác trong năm:
-Tổng trữ lượng cát làm VLXDTT: 5.200m 3 (thể tự nhiên) ≈ 5.850 m 3 (thể nguyên khai).
-Tông trữ lượng sạn, sỏi làm VLXDTT: 112 m3 (thể tự nhiên) ≈ 144,5 m3 (thể nguyên khai).
- Diện tich khai thác: 2.300 m2

- Chiều dày trung bình khai thác: 2,4 m
2. Công nghệ khai thác: {Xới phá đáy sông} → {Hút hỗn hợp (Bùn - Cát - Sỏi - Nước)}
→ {Sàng thô/Lọc rác} → {Sàng phân loại hạt} → Sản phẩm tập kết tại bãi chứa.
3. Cát, sỏi sạn được bán tại bãi chứa, sau đó được vận chuyển đến các công trình.
4. Chỉnh sửa, nạo vét hố lắng tại bãi chứa, kiểm tra định kỳ đường ống khai thác tránh tình
trạng tắc đường ống do sỏi sạn.

636.38

Đường bình độ cái và giá trị

Đường bình độ cơ bản

635

Cao độ hiện trạng (m)

T.1 Tuyến thăm dò và số hiệu

Hố lắng



T.1

T.2

T.3

CÔNG TRÌNH:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN DICO

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH

Giai đoạn Tỷ lệ Hoàn thành Số hiệu

BCKTKT 1/1.000 08/2026

GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC PHẦN KHAI THÁC

TKM-07

636.38

Đường bình độ cái và giá trị

Đường bình độ cơ bản

635

Cao độ hiện trạng (m)

Đường giao thông

Ranh giới mỏ

T.1 Tuyến thăm dò và số hiệu

CÔNG TÁC KHAI THÁC NĂM THỨ NHẤT:
1. Trữ lượng và diện tích khai thác trong năm:
-Trữ lượng cát làm VLXDTT: 1.300m 3 (thể tự nhiên) ≈ 1.462 m 3 (thể nguyên khai).
-Trữ lượng sạn, sỏi làm VLXDTT: 28m3 (thể tự nhiên) ≈ 36,12m3 (thể nguyên khai).
- Diện tich khai thác: 600 m2

- Chiều dày trung bình khai thác : 2,4 m
2. Công nghệ khai thác: {Xới phá đáy sông} → {Hút hỗn hợp (Bùn - Cát - Sỏi - Nước)}
→ {Sàng thô/Lọc rác} → {Sàng phân loại hạt} → Sản phẩm tập kết tại bãi chứa.
3. Cát, sỏi sạn được bán tại bãi chứa, sau đó được vận chuyển đến các công trình.
4. Chỉnh sửa, nạo vét hố lắng tại bãi chứa, kiểm tra định kỳ đường ống khai thác tránh tình
trạng tắc đường ống do sỏi sạn.

Bè hút cát

Hố lắng



CÔNG TRÌNH:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN DICO

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH

Giai đoạn Tỷ lệ Hoàn thành Số hiệu

BCKTKT 1/500 08/2026

GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC PHẦN KHAI THÁC

BẢN ĐỒ XÂY DỰNG
 CƠ BẢN MỎ

TKM-06

636.38

Đường bình độ cái và giá trị

Đường bình độ cơ bản

635

Cao độ hiện trạng (m)

Sông và hướng dòng chảy

Bãi bồi

Bè hút cát

1 2

5

4

4

6

Ranh giới mỏ

Ranh giới bãi chứa

1

2

3

4

5

Khu vực nhà điều hành và phụ trợ

6

Đường nội bộ

Trạm cân và xịt rửa

Mương thu gom nước

Hố lắng

Khu vực bãi chứa



T.1

T.2

T.3

CÔNG TRÌNH:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN DICO

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH

Giai đoạn Tỷ lệ Hoàn thành Số hiệu

BCKTKT 1/1.000 08/2026

GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC PHẦN KHAI THÁC

BẢN ĐỒ MỞ VỈA VÀ
XÂY DỰNG CƠ BẢN MỎ

TKM-05

636.38

Đường bình độ cái và giá trị

Đường bình độ cơ bản

635

Cao độ hiện trạng (m)

Ranh giới mỏ

T.1 Tuyến thăm dò và số hiệu

CÔNG TÁC MỞ VỈA VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN:
1. Thi công hệ thống khai thác:
- Lắp đặt hệ thống bè hút vào vị trí mở vỉa.
- Lắp đặt bơm hút cát, động cơ và hệ thống truyền động
- Lắp đặt đường ống khai thác từ khu mỏ về bãi chứa chiều dài khoảng 50m.
- Thi công lắp đặt cụm xã tại bãi chứa
2. Thi công bãi chứa:
- San gạt mặt bằng khu vực bãi chứa.
- Thi công hố lắng để thu gom nước trước khi thải ra môi trường ngoài
- Lắp đặt nhà điều hành khai thác bằng container diện tích 15m 2 và kho chứa chất thải 5m 2.
3. Mở vỉa chuẩn bị khai thác:
- Vị trí mở vỉa: tại khu vực hạ lưu khu vực mỏ, gần mốc M5
- Đưa thiết bị khai thác vào vị trí mở vỉa, kết nối hệ thống đường ống về bãi chứa.
- Thi công tạo hố mỏ ban đầu sau khi hoàn thành lắp đặt hệ thống.

Bè hút cát

Hố lắng


